
SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH CẤP 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  

         Số:        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hậu Giang, ngày      tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 (Lần 1) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ  

HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động 

của sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 

10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng 

quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-HĐT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản triển khai tổ chức 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 43/BC-CĐLMN ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam kết quả tổ chức và đề xuất công bố kết 

quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 

(Lần 1). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản đợt 1 năm 2022 (Lần 1) cho 68 thí sinh (theo danh sách đính kèm). 
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Điều 2. Kết quả thi sát hạch được thực hiện công bố theo quy định của Thông 

tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản. 

Điều 3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Thành viên Hội đồng 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022, 

Trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, BTK. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ  

HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-HĐT ngày ….. tháng…. năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng thi 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) 
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1 HG001 Ngô Thị Thanh Ái 07/7/1987 Quảng Ngãi 212772746 70 75 X     

2 HG002 Nguyễn Thị Mỹ An 23/6/1986 Sóc Trăng 365588233 70 70 X     

3 HG003 Lê Duy Anh 05/11/1987 Sóc Trăng 094087009494 60 75   X 
Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

4 HG004 Hình Bảo Anh 14/7/1992 Sóc Trăng 365906159 40 75   X 
Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

5 HG005 Trần Văn Bình 08/11/1982 Hậu Giang 093082011742 70 75 X     

6 HG006 Ngô Thị Mộng Châu 20/12/1979 Bạc Liêu 095179010961 70 80 X     

7 HG008 Nguyễn Tuấn Đăng 28/11/1983 Sóc Trăng 094083013692 70 70 X     

8 HG009 Hồ Văn Đạt 05/4/1987 Hậu Giang 093087003230 70 70 X     

9 HG010 Nguyễn Huỳnh Diễm 16/06/1985 Kiên Giang 371197510 85 75 X     
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10 HG011 Nguyễn Quang Đôn 15/5/1985 Cần Thơ 092085003353 70 45   X 
Không đạt phần Kiến 

thức chuyên môn 

11 HG012 Nguyễn Chí Dũng 18/7/1980 Hậu Giang 093080007822 75 80 X     

12 HG013 Võ Vũ Em 01/01/1985 Hậu Giang 363507313 78 80 X     

13 HG014 Trần Anh Giang 07/2/1985 Kiên Giang 371077948 70 75 X     

14 HG015 Nguyễn Trọng Giao 12/7/1959 Hậu Giang 093059000096 70 70 X     

15 HG016 Nguyễn Hoàng Hận 02/11/1989 Sóc Trăng 094089001256 55 75   X 
Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

16 HG017 Sơn Nhật Hào 09/01/2002 Sóc Trăng 366312386 70 75 X     

17 HG018 Hồ Vĩnh Hệ 20/5/1978 Nghệ An 040078027798 70 70 X     

18 HG019 Phan Minh Hiển 26/9/1992 Sóc Trăng 094092009407 75 80 X     

19 HG020 Phạm Thế Hiển 19/3/1995 Vĩnh Long 086095010844 60 89   X 
Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

20 HG021 Nguyễn Việt Hoàng 20/5/1988 Hậu Giang 093088009231 70 80 X     

21 HG022 Đỗ Khánh Hoàng 15/11/1972 Kiên Giang 091072015660 70 70 X     

22 HG023 Nguyễn Hữu Hội 01/01/1988 Quảng Trị 250676972 75 80 X     
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23 HG024 Phạm Quang Hưng 21/9/2000 Thanh Hóa 038200008322 70 85 X     

24 HG025 Lê Đức Hưng 07/2/1993 Sóc Trăng 094093002898 70 75 X     

25 HG026 Phạm Thị Hường 26/7/1978 Thanh Hóa 038178012861 60 90   X 
Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

26 HG027 Nguyễn Văn Hữu 06/6/1990 Cần Thơ 092090000414 70 70 X     

27 HG028 Đặng Hoàng Khải 13/9/1990 Sóc Trăng 094090012492 71 80 X     

28 HG029 Trần Lê An Khang 07/8/1996 Sóc Trăng 094096000122 72 85 X     

29 HG030 Nguyễn Duy Khanh 06/5/1989 Cần Thơ 363508651 80 80 X     

30 HG031 Trần Phương Khánh 31/5/1991 Sóc Trăng 365792478 82 85 X     

31 HG032 Nguyễn Bỉnh Khiêm 10/3/1990 Hậu Giang 093090004399 70 95 X     

32 HG033 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/2/1998 Cà Mau 096098003170 70 85 X     

33 HG034 Nguyễn Văn Lượm 25/11/1976 An Giang 351200077 84 89 X     

34 HG035 Lữ Thanh Nam 10/9/1990 Hậu Giang 093090007319 72 60   X 
Không đạt phần Kiến 

thức chuyên môn 

35 HG036 Bùi Trọng Nghĩa 15/7/1999 Đồng Tháp 087099000050 72 85 X     

36 HG037 Nguyễn Thị Như Ngọc 13/01/1983 Sóc Trăng 094183014770 70 85 X     
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37 HG038 Huỳnh Thanh Nguyễn 05/10/1990 Hậu Giang 093090000870 70 90 X     

38 HG039 Nguyễn Thanh Nhàn 11/9/1984 Hậu Giang 
363540397 /  

093084003961 
75 85 X     

39 HG040 Hồ Thanh Nhân 25/12/1987 Cần Thơ 092087007236 75 77 X     

40 HG041 Nguyễn Ý Như 26/6/1985 Sóc Trăng 365633107 88 60   X 
Không đạt phần Kiến 

thức chuyên môn 

41 HG042 Trần Văn Phúc 19/02/1981 Bạc Liêu 095081000002 70 80 X     

42 HG043 Nguyễn Trọng Phúc 19/2/1987 Kiên Giang 
371403070 /  

091187002267 
70 75 X     

43 HG044 Mã Khánh Phùng 12/9/1985 Cà Mau 096085000011 75 75 X     

44 HG045 Huỳnh Vũ Phương 08/10/1976 Vĩnh Long 086076008012 70 70 X     

45 HG046 Bùi Hồng Quốc 30/10/1984 Hậu Giang 093084010114 70 82 X     

46 HG047 Nguyễn Thanh Sang 04/4/1984 Cần Thơ 092084004166 70 87 X     

47 HG048 Nguyễn Bá Soàn 20/6/1979 An Giang 
351275773 / 

089078002384 
50 70   X 

Không đạt phần  

Kiến thức cơ sở 

48 HG049 Nguyễn Hữu Sơn 02/9/1989 Đắk Lắk 366366789 70 80 X     

49 HG050 Thái Hồng Sự 14/02/2000 Vĩnh Long 
331868999 / 

086200006512 
70 52   X 

Không đạt phần Kiến 

thức chuyên môn 
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50 HG051 Nguyễn Tấn Tài 13/4/1990 Vĩnh Long 086090011020 70 80 X     

51 HG053 Lê Trí Thành 05/6/1982 Thanh Hóa 038082023964 85 70 X     

52 HG054 Nguyễn Văn Thế 20/10/1976 Hậu Giang 093076007081 83 85 X     

53 HG055 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/6/1987 Hậu Giang 093187003125 85 90 X     

54 HG056 Nguyễn Văn Thoại 22/3/1981 Vĩnh Long 331333387 72 70 X     

55 HG057 Trần Hoài Thư 15/12/1977 Hậu Giang 093077009682 70 85 X     

56 HG058 Mai Minh Thùy 14/7/1984 Cần Thơ 092184002748 70 75 X     

57 HG059 Trương Thủy Tiên 26/3/1996 Sóc Trăng 094196012019 83 90 X     

58 HG060 Trần Thụy Thủy Tiên 05/2/1994 Sóc Trăng 094194011121 77 75 X     

59 HG061 Nguyễn Hoàn Toàn 25/5/1995 Sóc Trăng 094095008484 70 70 X     

60 HG062 Trần Thu Trang 19/10/1985 Hậu Giang 093185006165 77 80 X     

61 HG063 Nguyễn Thị Kim Trinh 01/4/1990 Sóc Trăng 094190012060 80 90 X     

62 HG064 Nguyễn Thanh Tú 13/3/1981 An Giang 089081016878 70 80 X     

63 HG065 Nguyễn Ngọc Tú 01/5/1979 Hà Tĩnh 042079004291 80 85 X     
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64 HG066 Trương Ngọc Tuấn 22/5/1984 Sóc Trăng 094084007306 80 80 X     

65 HG067 Nguyễn Thị Kim Tuyến 09/9/2000 Sóc Trăng 366312985 70 90 X     

66 HG068  Võ Thanh Vân 06/4/1983 Hậu Giang 093183007366 70 80 X     

67 HG069 Nguyễn Văn Vấn 18/2/1994 Sóc Trăng 094094013510 70 70 X     

68 HG070 Lê Thanh Vũ 18/8/1980 Hậu Giang 093080003432 70 70 X     

Tổng cộng: 58 10   
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